
Mã SP
Đơn giá 201 

(VNĐ/md)

Đơn giá 304 

(VNĐ/md)
Mã SP

Đơn giá 201 

(VNĐ/md)

Đơn giá 304 

(VNĐ/md)
Mã SP

Đơn giá 

(VNĐ/md)
Mã SP Đơn giá (VNĐ/bộ)

Heko 01 4.400.000 5.280.000 Heko 22 4.180.000 4.950.000 Heko N02 3.550.000 Heko Barie 01 16.000.000

Heko 02 2.310.000 3.080.000 Heko 23 3.520.000 4.620.000 Heko N03 3.410.000 Heko Barie 02 11.000.000

Heko 03 4.785.000 5.555.000 Heko 24 2.750.000 3.410.000 Heko N04 4.700.000 Heko Barie 03 13.000.000

Heko 04 4.290.000 5.170.000 Heko 25 2.090.000 2.860.000 Heko N05 4.700.000 Heko Barie 04 14.000.000

Heko 05 4.235.000 5.335.000 Heko 26 2.860.000 3.960.000 Heko N06 4.070.000 Heko Barie 05 15.000.000

Heko 06 2.090.000 2.860.000 Heko 27 3.300.000 4.070.000 Heko N07 4.840.000

Heko 07 3.080.000 3.960.000 Heko 28 3.960.000 5.060.000 Heko N08 3.740.000

Heko 08 4.400.000 5.500.000 Heko 29 3.300.000 4.180.000 Heko N09 3.850.000 Mã SP Đơn giá (VNĐ/bộ)

Heko 09 4.400.000 5.280.000 Heko 30 2.420.000 3.300.000 Heko N10 3.850.000 Bộ điện đơn 6.500.000

Heko 10 3.300.000 4.070.000 Heko 31 2.860.000 3.960.000 Heko N11 4.180.000 Bộ điện kép 12.500.000

Heko 11 4.510.000 5.500.000 Heko 32 2.640.000 3.300.000 Heko N12 3.465.000 Mắt thần cảm ứng 500.000

Heko 12 2.860.000 3.850.000 Heko 33 2.640.000 3.080.000 Heko N14 3.575.000

Heko 14 2.860.000 3.850.000 Heko 34 4.180.000 5.060.000 Heko N15 3.740.000

Heko 15 3.740.000 4.950.000 Heko 35 2.970.000 3.850.000 Heko N16 3.465.000

Heko 16 3.300.000 4.180.000 Heko 36 3.080.000 3.960.000 Heko N17 3.800.000

Heko 17 4.620.000 5.720.000 Heko 37 2.640.000 3.300.000 Heko N18 3.630.000

Heko 18 2.420.000 3.190.000 Heko 38 2.310.000 3.080.000 Heko N19 4.620.000

Heko 19 4.510.000 5.720.000 Heko 39 2.200.000 2.860.000 Heko N20 3.575.000

Heko 20 3.850.000 4.840.000 Heko 40 2.750.000 3.520.000

Heko 21 3.850.000 4.675.000

- Đơn giá chưa gồm VAT. Chỉ áp dụng cho cổng cao từ 1,2m đến 1,6m.

- Sản phẩm được bảo hành trong 24 tháng. 

- Bảng báo giá có hiệu lực từ 15/11/2021 cho đến khi có bảng giá mới thay thế.

Cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng!

BÁO GIÁ BÁN LẺ CỔNG XẾP

Kính gửi: Qúy khách hàng!

  Công ty CP Cơ Khí Xây Dựng Trường Hinh xin gửi đến quý khách hàng báo giá sản phẩm chi tiết như sau:

Ghi chú:

Mọi chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG HINH

Văn phòng giao dịch: Số 28 Ngõ 80 Hoa Lâm - Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Tỉnh lộ 284 – Quảng Phú – Lương Tài – Bắc Ninh

Hotline: 18006341 – 0912049329               Điện thoại: 0899019555

CỔNG XẾP INOX CỔNG HỢP KIM NHÔM BARRIER

PHỤ KIỆN CỔNG

Bảng điện tử chạy 

chữ theo yêu cầu
2.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG HINH

Địa chỉ: Số 8, Ngách 19, Ngõ 20 Đàm Quang Trung, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

VPGD: Số 28 Ngõ 80 Phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Tỉnh lộ 284, Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh

Hotline: 18006341 – 0912049329               Điện thoại: 0899019555

Website: http://truonghinh.com.vn                                     Email: info@truonghinh.com.vn


